
Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Đỗ Quốc Hội 10/01/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 2 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Cao cấp Tiếng 

Anh

Uỷ viên BCH 
Đảng bộ, 
Trưởng 

phòng Văn 
hoá - Xã hội

 Phòng Văn 
hoá - Xã hội 

xã Xuân 
Hưng

22/12/1994

2 Nguyễn Thị  
Minh Huệ 05/7/1976 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Giang, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 2 Trà 
Lũ, xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

12/12 Đại học Cao cấp Tiếng 
Anh

Uỷ viên BCH 
Đảng bộ, Phó 
Chủ tịch Uỷ 
ban MTTQ 
Việt Nam, 

Chủ tịch Hội 
Nông dân xã

UB MTTQ 
Việt Nam xã 
Xuân Hưng

01/7/1999

3 Nguyễn Xuân 
Trình 06/10/1991 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 3 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Cao đẳng Lao động tự 

do

Xóm 3 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 02 người.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)
Đơn vị bầu cử số: 1 

Gồm các xóm:  1, 2, 3 Trà Lũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Lê Minh Đức 25/01/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 1 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Cao cấp 

Uỷ viên Ban 
Thường vụ 

Đảng uỷ, Chủ 
tịch Uỷ ban 
MTTQ Việt 

Nam xã

Uỷ ban 
MTTQ Việt 

Nam xã 
Xuân Hưng

03/10/1998

2 Lê Thị Hồng 
Nhung 16/02/1992 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 4 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Cao đẳng

Bí thư chi 
đoàn TNCS 

HCM 

Xóm 4 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng

3 Vũ Thị Quế 10/11/1983 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 5 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Trung cấp Sơ cấp

Trưởng ban 
công tác 
MTDC 

Xóm 5 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
11/12/2019

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 02 người.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 2
Gồm các xóm: Xóm 4, 5, 6 Trà Lũ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Phan Thanh 
Hà 22/11/1980 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 8 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Cao cấp 

Uỷ viên Ban 
Thường vụ 

Đảng uỷ, Phó 
Chủ tịch 
HĐND xã 

HĐND xã 
Xuân Hưng 19/05/2004 X

2 Phan Văn 
Mạnh 20/08/1964 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 10 Trà 
Lũ xã Xuân 

Hưng
12/12 Sơ cấp Sơ cấp

Bí thư chi bộ 
kiêm Trưởng 

xóm

Xóm 10 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
07/02/2006

3 Hoàng Thị 
Oanh 23/04/1975 Nữ Việt 

Nam Kinh Công 
giáo

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 9, Trà 
Lũ xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

12/12 Trung cấp

Sản xuất, 
buôn bán 

hàng thủ công 
mỹ nghệ

Xóm 9, Trà 
Lũ Xuân 

Hưng

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 02 người.

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Đơn vị bầu cử số: 3
Gồm các xóm: Xóm 8, 9, 10 Trà Lũ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Hoàng Văn 
Đồng 05/08/1962 Nam Việt 

Nam Kinh Công 
giáo

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 7 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
09/10

Uỷ viên BCH 
Uỷ ban 

MTTQ Việt 
Nam xã, 

Trùm Chánh 
Giáo họ Thôn 

Đông, xã 
Xuân Hưng

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

X

2 Trần Thị 
Nhung 19/01/1984 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 12 Trà 
Lũ xã Xuân 

Hưng
12/12 Trung 

cấp

Phó chủ tịch 
Hội LHPN xã 

Xuân Hưng

Xã Xuân 
Hưng 20/09/2017 X

3 Phạm Xuân Vũ 08/09/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 7 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Trung 

cấp
Tiếng 
Anh

Uỷ viên BCH 
Đảng bộ, Phó 

Chủ tịch 
UBND xã 

UBND xã 
Xuân Hưng 03/02/2007 X

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 02 người.

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số  02   /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)
Đơn vị bầu cử số: 4

Gồm các xóm: Xóm 7, 11, 12 Trà Lũ



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Đoàn Quang 
Huy 29/06/2000 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 1, Trà 
Lũ xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Trung 

cấp
Lao động tự 

do

Xóm 1, Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
22/12/2023

2 Nguyễn Thanh 
Sơn 03/01/1989 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Trường, 

tỉnh Nình 
Bình

Thôn 31, xã 
Xuân 

Trường
12/12 Đại học Cao cấp Tiếng 

Anh

Uỷ viên Ban 
Thường vụ 

Đảng uỷ, Chủ 
nhiệm Uỷ ban 

Kiểm tra 
Đảng uỷ

Uỷ ban 
kiểm tra 

Đảng uỷ xã 
Xuân Hưng

20/10/2012

3 Lê Thị Toan 01/01/1960 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Hải An, 

Thành phố 
Hải Phòng

Xóm 16 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
10/10

Trưởng ban 
công tác 
MTDC 

Xóm 16 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
X

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 02 người.

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tácSTT Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Đơn vị bầu cử số: 5
Gồm các xóm: Xóm 13, 14, 15, 16 Trà Lũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số  02   /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Trần Thị Mai 26/05/1986 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 17 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Trung 

cấp

Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân 
xã, Chủ tịch 

Hội Chữ thập 
đỏ

Xã Xuân 
Hưng 03/09/2011 X

2 Phạm Tiến Sử 24/04/1990 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 7 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Trung 

cấp Chuyên viên 
Văn phòng 
Đảng uỷ xã 
Xuân Hưng

03/02/2015

3 Trần Đức 
Thiện 13/12/1986 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 18 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Trung 

cấp

Phó Trưởng 
ban Kinh tế - 

Ngân sách 
HĐND xã 

HĐND xã 
Xuân Hưng 22/12/2012 X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 6
Gồm các xóm: Xóm 17, 18, 19 Trà Lũ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 02 người.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số  02   /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Phạm Quốc 
Phương 28/04/1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hồng, tỉnh 
Nình Bình

Xóm 2 
Xuân 

Thành, xã 
Xuân Hồng

12/12 Đại học Sơ cấp
Chỉ huy 
trưởng 
BCHQS

Ban Chỉ huy 
quân sự xã 
Xuân Hưng

30/07/2006

2 Vũ Thanh 
Tùng 12/10/1973 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 3 
Xuân Vinh, 

xã Xuân 
Hưng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Phó trưởng 
ban Văn hoá - 

Xã hội 
HĐND xã

HĐND xã 
Xuân Hưng 03/08/2003 X

3 Vũ Văn Viên 25/03/1962 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 1 
Xuân Vinh, 

xã Xuân 
Hưng

07/10
Tổ trưởng Tổ 

bảo vệ an 
ninh trật tự

Xóm 1 
Xuân Vinh, 

xã Xuân 
Hưng

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 7
Gồm các xóm: Xóm 1, 2, 3, 4 Xuân Vinh

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 02 người.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số   02  /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Bùi Thị 
Hồng Chiên 07/10/1981 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Giao 

Bình, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn 22, xã 
Xuân 

Trường
12/12 Thạc sỹ Thạc 

sỹ Cao cấp Tiếng 
Anh 

Phó Bí thư 
Thường trực 

Đảng uỷ 

Đảng uỷ xã 
Xuân Hưng 03/11/2011 X

2 Vũ Văn Nam 06/03/1992 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 5 
Xuân Vinh 

xã Xuân 
Hưng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Tiếng 
Anh

Uỷ viên BCH 
Đảng bộ, Phó 
Chủ tịch UB 
MTTQ VN, 
Bí thư Đoàn 
TNCS HCM 

xã

Uỷ ban 
MTTQ Việt 

Nam xã 
Xuân Hưng

03/01/2018 X

3 Vũ Thị Thanh 
Trúc 26/11/1987 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 4 Trà 
Lũ xã Xuân 

Hưng
12/12 Cao đẳng Sơ cấp Nhân viên Trạm y tế xã 

Xuân Hưng 05/07/2011

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 8
Gồm các xóm: Xóm 5, 6, 7, 8 Xuân Vinh

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 02 người.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số   02  /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Đoàn Thanh 
Dương 09/12/1961 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 9 
Xuân Vinh, 

xã Xuân 
Hưng

10/10 Trung cấp Trung 
cấp Bí thư chi bộ 

Xóm 9 
Xuân Vinh 

xã Xuân 
Hưng

16/03/1981 X

2 Trần Thị Hảo 21/10/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 2 
Xuân Vinh, 

xã Xuân 
Hưng

12/12 ĐH Trung 
cấp Chuyên viên 

Uỷ ban 
MTTQ Việt 

Nam xã 
Xuân Hưng

05/01/2007

3 Trần Văn Vỵ 27/01/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 10 
Xuân Vinh, 

xã Xuân 
Hưng

12/12 Thạc sỹ Thạc 
sỹ Cao cấp Tiếng 

Anh 
Bí thư Đảng 

uỷ xã
Đảng uỷ xã 
Xuân Hưng 03/07/1995 X

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 9
Gồm các xóm: Xóm 9, 10, 11 Xuân Vinh

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 02 người.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số   02  /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Phạm Công 
Cường 12/10/1990 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 1 Thọ 
Nghiệp, xã 
Xuân Hưng

12/12 Đại học Sơ cấp Tiếng 
anh Giáo viên 

Trường 
Tiểu học 

Thọ Nghiệp
10/06/2015

2 Ngô Đức Hoàn 18/06/1978 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Giang, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 1 Thọ 
Nghiệp, xã 
Xuân Hưng

12/12 Thạc sỹ Thạc 
sỹ Cao cấp Tiếng 

Anh

Uỷ viên Ban 
Thường vụ 
Đảng uỷ, 

Trưởng ban 
Xây dựng 

Đảng, Trưởng 
ban Kinh tế - 

Ngân sách 
HĐND xã

Ban Xây 
dựng Đảng 

xã Xuân 
Hưng

03/10/2007 X

3 Lê Văn Lợi 08/12/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Giang, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn 38, xã 
Xuân 

Trường, tỉnh 
Nình Bình

12/12 Đại học Trung 
cấp

Tiếng 
Anh, 
tiếng 
Nga

Uỷ viên BCH 
Đảng bộ, 
Chánh VP 

HĐND-
UBND xã 

UBND xã 
Xuân Hưng 30/08/2018

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 10
Gồm các xóm: Xóm 1, 2, 3, 4 Thọ Nghiệp

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 02 người.



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Trần Thị Kiều 
Duyên 16/04/1994 Nữ Việt 

Nam Kinh Công 
giáo

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 13 Trà 
Lũ, xã Xuân 

Hưng
12/12 Đại học Sơ cấp Tiếng 

Anh Chuyên viên

Phòng Văn 
hoá - Xã hội 

xã Xuân 
Hưng

05/06/2020

2 Đỗ Ngọc Đam 21/07/1965 Nam Việt 
Nam Kinh Công 

giáo

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 5 Thọ 
Nghiệp, xã 
Xuân Hưng

07/10 Trưởng xóm 
Xóm 5 Thọ 
Nghiệp, xã 
Xuân Hưng

3 Vũ Trường 
Khánh 03/09/1983 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn 42, xã 
Xuân 

Trường
12/12 Thạc sỹ Thạc 

sỹ Cao cấp Tiếng 
Anh C

Phó bí thư 
Đảng uỷ, Chủ 
tịch UBND xã 

UBND xã 
Xuân Hưng 15/02/2011

Nơi ở hiện 
nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 11
Gồm các xóm: Xóm 5, 6, 7, 8 Thọ Nghiệp

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số   02  /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 02 người.

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán 



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Lê Văn Bằng 02/02/1982 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Giang, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn 40, xã 
Xuân 

Trường
12/12 Đại học Trung 

cấp

Uỷ viên Ban 
Thường vụ 
Đảng uỷ, 

Trưởng Công 
an xã

Công an xã 
Xuân Hưng 15/12/2005

2 Đinh Ngọc 
Hiển 10/01/1998 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Trường, 

tỉnh Ninh 
Bình

Thôn 19, xã 
Xuân 

Trường
12/12 Đại học Sơ cấp Tiếng 

Anh Chuyên viên

Văn phòng 
HĐND-

UBND xã 
Xuân Hưng

12/12/2022

3 Ngô Thị Lan 
Hương 22/07/1996 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 2 Thọ 
Nghiệp, xã 
Xuân Hưng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Tiếng 
Anh 
Toeic

Chuyên viên 

Uỷ ban 
MTTQ Việt 

Nam xã 
Xuân Hưng

31/05/2018

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 12
Gồm các xóm: Xóm 9, 10, 11, 12, 13 Thọ Nghiệp

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND XÃ XUÂN HƯNG
 NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số  02   /NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC đại biểu HĐND xã Xuân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031)



4 Bùi Thị Lâm 11/03/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Xón 1 Thọ 
Nghiệp, xã 
Xuân Hưng

12/12 Đại học Sơ cấp Tiếng 
Anh

Phó chủ tịch 
Hội Nông dân 

xã 

Uỷ ban 
MTTQ Việt 

Nam xã 
Xuân Hưng

06/09/2005 X

5 Trịnh Thị Thuỳ 27/06/1978 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Giang, tỉnh 
Ninh Bình

Xóm 2 Thọ 
Nghiệp, xã 
Xuân Hưng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Tiếng 
Anh

Bí thư chi bộ, 
Hiệu trưởng 

Trường 
THCS Xuân 

Vinh
16/03/2002 X

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 03 người.
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người. 


